
Lớp 9/3 – năm học: 2025 - 2026 

STT HỌ TÊN 

1 Vương Bảo Anh 

2 Phạm Quỳnh Anh 

3 Lý Viễn Ân 

4 Huỳnh Gia Bảo 

5 Phạm Minh Châu 

6 Cao Quốc Cường 

7 Trầm Lâm Bảo Di 

Nhóm 1:Lý Viễn Ân (NT),Cao Quốc Cường (NP) 

8 Trần Anh Duy 

9 Trần Nguyễn Linh Đan 

10 Châu Chí Hải 

11 Giang Vĩnh Hào 

12 Phạm Gia Huy 

13 Võ Đình Khải Hưng 

14 Lê Nguyễn Gia Hưng 

Nhóm 2: 

15 Huỳnh Đình Khang 

16 Trần Tấn Khang 

17 Lê Phạm Anh Khôi 

18 Đoàn Nguyễn Bảo Lâm 

19 Nguyễn Văn Mạnh 

20 Ngô Hoàng My 

21 Nguyễn Ý My 

Nhóm 3 

22 Phạm Bảo Nam 

23 Nguyễn Thanh Ngân 

24 Nguyễn Phương Nghi 

25 Mai Thảo Nghi 

26 Phạm Nguyễn+A30:C48 Bảo Ngọc 

27 Trần Như Ngọc 

28 Đặng Đình Nguyên 

Nhóm 4 

29 Trương Phạm Quỳnh Như 

30 Trần Thanh Phong 

31 Ngô Thiên Phúc 

32 Nguyễn Hồng Phụng 

33 Trần Nguyễn Yến Phương 

34 Lâm Thiên Quốc 

35 Bùi Minh Tấn 

Nhóm 5 

36 Chung Quốc Thắng 

37 Võ Trần Khánh Thy 



38 Tăng Trung Tín 

39 Nguyễn Hoàng Đoan Trang 

40 Cao Lâm Bảo Di 

41 Trương Anh Tuấn 

42 Lê Thế Vinh 

                                                                            Nhóm 6 

 


